
LỚP: 10A8

TT Họ tên GT Ngày sinh Lớp Lớp liên kết

1 TÔ QUANG TRUNG Nam 21/05/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A1

2 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 04/01/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

3 NGUYỄN NGỌC THẢO NHI Nữ 01/08/2010 10A8 THCS Bắc Hồng 9A

4 LÊ DUY LINH Nam 26/06/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9A

5 NGUYỄN TUẤN BÌNH Nam 30/03/2010 10A8 THCS Nguyên Khê 9A4

6 NGUYỄN LÂM SƠN Nam 06/11/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A2

7 TRẦN ĐỖ ĐẠI PHONG Nam 08/07/2010 10A8 THCS Phú Cường 9B

8 PHAN THỊ HẢI ANH Nữ 05/11/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

9 LƯƠNG THANH VÂN Nữ 17/04/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9B

10 NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂM Nữ 13/04/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

11 QUÁCH THỊ VÂN ANH Nữ 01/07/2010 10A8 THCS Đức Hoà 9A

12 HOÀNG KHÁNH HÀ Nữ 13/09/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

13 LÊ BẢO THÚY Nữ 08/12/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9A

14 NGUYỄN VƯƠNG NHI Nữ 26/10/2010 10A8 THCS Phú Minh 9E

15 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 09/09/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9G

16 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 17/05/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A3

17 NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 12/02/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9B

18 TRẦN VĂN PHÚC Nam 22/02/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A2

19 ĐOÀN THIÊN PHONG Nam 26/02/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A2

20 LÊ THÀNH LIÊM Nam 07/04/2010 10A8 THCS Kim Lũ 9E

21 DƯƠNG ĐÌNH VIỆT ANH Nam 13/09/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A5

22 CAO MINH TÀI Nam 21/08/2010 10A8 THCS Nguyên Khê 9A6

23 DƯƠNG DIỆP ANH Nữ 12/01/2010 10A8 THCS Phú Minh 9B

24 NGUYỄN VIỆT ĐỨC Nam 03/09/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A3

25 NGUYỄN HỮU DUY MINH Nam 20/09/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A8

26 NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 14/02/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9E

27 NGUYỄN TIẾN GIANG Nam 10/09/2010 10A8 THCS Kim Lũ 9A

28 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Nữ 06/11/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9B

29 ĐỖ XUÂN LỘC Nam 18/09/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9C

30 NGUYỄN THỊ THẢO VI Nữ 30/10/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A6

31 HOÀNG MINH HIẾU Nam 13/01/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9C

32 NGUYỄN THỦ LONG Nam 06/01/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A8

33 LÃ THỤC QUYÊN Nữ 04/06/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9B

34 VŨ LÊ TRỌNG ĐỨC Nam 22/05/2010 10A8 THCS Phú Minh 9A

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10 
NĂM HỌC 2025-2026

GVCN: Hoàng Thị Hòa

Ghi chú
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35 NGUYỄN HỮU TUẤN Nam 31/10/2010 10A8 THCS Mai Đình 9A2

36 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 27/08/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9B

37 NGUYỄN THU TRÀ Nữ 20/07/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

38 TRẦN QUANG ĐỘ Nam 25/08/2010 10A8 THCS Phú Minh 9C

39 LÊ HUY ĐẠT Nam 01/05/2010 10A8 THCS Nguyễn Du 9A8

40 LÊ HOÀNG QUYẾT Nam 16/02/2010 10A8 THCS Phú Minh 9E

41 PHAN THỊ HOÀNG VÂN Nữ 21/12/2010 10A8 THCS Xuân Thu 9A

42 TRẦN THANH BÌNH Nam 02/09/2010 10A8 THCS Đông Xuân 9C

43 VŨ LAM NGỌC Nữ 12/12/2010 10A8 THCS Nguyên Khê 9A2

NGUYỄN THỊ DIỆU THANH
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